
BỘ Y TẾ 

Số:      /BYT-KCB 

V/v thực hiện chế độ báo cáo dịch  

về thu dung, cấp cứu, điều trị  

ca bệnh Covid-19 (F0). 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Hà Nội, ngày        tháng       năm 2021 

  

 

 Kính gửi:  

- Các Bệnh viện, Viện trực thuộc Bộ Y tế; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

  - Y tế ngành. 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và tại Việt 

Nam, số ca mắc mới tăng cao, số ca nặng - nguy kịch và tử vong tăng nhanh, để có 

thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo điều hành phòng 

chống dịch ở các cấp, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị chỉ đạo thực hiện công tác báo 

cáo tình hình thu dung, cấp cứu và điều trị Covid-19 (ca F0) tại các cơ sở thu dung 

điều trị ca bệnh F0 (gọi tắt là cơ sở điều trị) như sau: 

1) Báo cáo nhanh hàng ngày (thực hiện theo Phụ lục 1b, trên phần mềm):  

a. Nội dung gồm số liệu tổng hợp tình hình thu dung, điều trị, quản lý ca 

bệnh nặng nguy kịch; diễn biến tình hình dịch trên địa bàn, các hoạt động đã triển 

khai; kiến nghị, đề xuất; 

b. Thời gian báo cáo buổi sáng: lấy số liệu theo ca trực của ngày hôm trước: 

từ 7 giờ sáng hôm trước đến 7 giờ sáng hôm sau, báo cáo trước 7 giờ 30 sáng; 

c. Báo cáo buổi chiều (áp dụng với các tỉnh đang có dịch bùng phát): lấy số 

liệu từ 7 giờ sáng đến 12 giờ, báo cáo trước 12 giờ 30, hoặc theo chỉ đạo của Ban 

chỉ đạo Phòng chống dịch của địa phương.  

2) Báo cáo ca bệnh chi tiết (thực hiện theo Phụ lục 2, trên phần mềm):  

a. Thứ tự ưu tiên báo cáo ca bệnh nguy kịch - nặng - trung bình - nhẹ - 

không triệu chứng; 

b. Đối với ca bệnh nguy kịch - nặng - trung bình: cơ sở điều trị hoàn thành 

danh sách ca bệnh trong vòng 24 giờ sau khi bệnh nhân nhập viện, hoặc khi bệnh 

nhân thay đổi mức độ lâm sàng; 

c. Đối với ca bệnh mức độ nhẹ, và không triệu chứng hoàn thành danh sách 

ca bệnh trong vòng 24 giờ sau khi người bệnh nhập viện (hoặc tối đa 72 giờ đối 

với các tỉnh có dịch bùng phát); 

d. Đối với ca bệnh chuyển viện: Cơ sở điều trị chuyển người bệnh hoàn 

thành danh sách ca bệnh và thực hiện chuyển viện trên hệ thống ngay sau khi 
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chuyển viện với trạng thái Kết quả điều trị là “Chuyển viện” để chuyển tiếp hồ sơ 

ca bệnh sang cơ sở điều trị mới và không tính bệnh nhân mắc mới đối với 

tỉnh/thành phố phát hiện và công bố ca bệnh; 

e. Đối với ca bệnh ra viện: Hoàn thành danh sách ca bệnh và thực hiện xuất 

viện trên hệ thống trong vòng 24 giờ sau khi người bệnh ra viện với trạng thái Kết 

quả điều trị là “Khỏi bệnh, ra viện” để công bố ca bệnh khỏi bệnh; 

Đối với cơ sở điều trị ca bệnh đã hoàn thành cập nhật danh sách ca bệnh chi 

tiết, phần mềm sẽ tự động tổng hợp số liệu ca bệnh vào Báo cáo nhanh. 

3) Báo cáo ca bệnh tử vong (thực hiện theo Phụ lục 3, trên phần mềm):  

a. Nhập đầy đủ thông tin ca bệnh trong vòng 24 giờ sau khi người bệnh 

Covid-19 tử vong (bao gồm cả tử vong ngoại viện); 

b. Sau khi hoàn thành kiểm thảo tử vong, đề nghị đính kèm báo cáo kiểm 

thảo tử vong vào hồ sơ ca bệnh phần mềm và gửi về Cục Quản lý Khám chữa bệnh 

- Bộ Y tế theo đường văn bản; 

c. Bảo đảm toàn bộ người bệnh khi ra viện, tử vong được cấp mã quốc gia.  

4) Phần mềm quản lý ca bệnh: 

Địa chỉ Phần mềm quản lý ca bệnh: cdc.kcb.vn; số điện thoại hỗ trợ, email 

đăng ký tài khoản (nếu chưa có) và Hướng dẫn sử dụng (Phụ lục 4) được đăng tải 

trên trang chủ của phần mềm. Các đơn vị đã đăng nhập và đang thực hiện báo cáo 

đề nghị tiếp tục sử dụng tài khoản hiện tại. Đơn vị chưa có tài khoản đề nghị đăng 

ký qua email: cdc.kcb@gmail.com. 

5) Tổ chức thực hiện: 

a. Các cơ sở điều trị ca bệnh có trách nhiệm thực hiện báo cáo trực tuyến 

theo hướng dẫn tại mục 1, 2, 3 và chịu trách nhiệm về tính đầy đủ chính xác của số 

liệu tại các cơ sở thu dung, điều trị (thực hiện theo Phụ lục 1b, 2 và 3); 

b. Sở Y tế, Y tế ngành có trách nhiệm đôn đốc, giám sát các bệnh viện thực 

hiện Báo cáo nhanh, Báo cáo ca bệnh, tử vong; 

- Tổng hợp báo cáo về Cục Quản lý Khám chữa bệnh - Bộ Y tế (thực hiện 

theo Phụ lục 1a, trên phần mềm), chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, kịp 

thời của báo cáo tổng hợp các cơ sở khám chữa bệnh theo phân cấp quản lý; 

- Chỉ đạo việc đăng ký cấp mã và gửi danh sách mã các ca bệnh đã cấp cho 

các cơ sở điều trị; 

c. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế có trách nhiệm tổng hợp tình 

hình thu dung, điều trị ca bệnh Covid-19 toàn quốc, cung cấp số liệu ca tử vong, ca 

khỏi bệnh cho Tiểu ban truyền thông để công bố; 
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6) Công văn này thực hiện Công điện Số 749/CĐ-BCĐQG ngày 26/5/2021, 

thay thế nội dung Công văn số 1651/CĐ-BCĐQG ngày 27/03/2020. 

Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị khẩn trương thực hiện báo cáo theo các nội dung 

trên và báo cáo khó khăn vướng mắc, tình huống phát sinh về Bộ Y tế (Cục Quản 

lý Khám, chữa bệnh ) để xem xét giải quyết ./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (để b/c) 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng (để phối hợp); 

- Thành viên BCĐ QG về PCD COVID-19; 

- Các Vụ, Cục: VPB, DP, KCB, TT-KT; 

- Lưu: VT, KCB, CNTT. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trường Sơn 
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Phụ lục 1a: Báo cáo nhanh dành cho Sở Y tế (đã thiết kế trên phần mềm cdc.kcb.vn)
UBND TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số  ... /SYT-NVYD Hà Nội, ngày  .... tháng  ...  năm 2021

BÁO CÁO NHANH HÀNG NGÀY
TÌNH HÌNH THU DUNG VÀ ĐIỀU TRỊ NGƯỜI BỆNH COVID-19

Kính gửi:  Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế

Thực hiện Công điện Số 749/CĐ-BCĐQG ngày 26/5/2021 về việc báo cáo diễn biến ca bệnh hằng ngày,
năng lực điều trị, cấp cứu, hồi sức tích cực của cơ sở khám chữa bệnh, đơn vị xin báo cáo nhanh tình hình
như sau:
I. SỐ LIỆU TỔNG HỢP

Nội dung Số lượng Cộng dồn
1. BỆNH NHÂN COVID-19 (F0)*
1.1 Bệnh nhân cũ 0
1.2 Vào viện 0
1.2.1 - Trong đó: BN nhập viện lần đầu sau khi có KQ RT-PCR
dương tính1.2.2 - Trong đó: BN chuyển từ bệnh viện khác tới
1.3 - Chuyển viện
1.3.1 - Trong đó: chuyển tuyến trên về điều trị COVID-19
1.4 Ra viện (khỏi bệnh)
1.5. Tử vong
1.6. Đang điều trị (tại thời điểm báo cáo)* 0
1.6.1 Chưa biểu hiện triệu chứng 0
1.6.2 Biểu hiện triệu chứng lâm sàng nhẹ 0
1.6.3 Biểu hiện lâm sàng mức độ trung bình (thở khí phòng) 0
Tổng số BN nặng, nguy kịch (theo Quyết định 3416/QĐ-BYT)
1.6.4   Nặng: oxy marsk, gọng kính
1.6.5.1 Nặng: oxy dòng cao HFNC
1.6.5.2 Nặng: thở máy không xâm lấn
1.6.6 Nguy kịch: thở máy xâm lấn
1.6.7 Nguy kịch: ECMO
2. Đang điều trị (kết quả xét nghiệm RT-PCR)* 0
2.1 Số BN dương tính 0
2.2 Số BN âm tính lần 1 0
2.3 Số BN âm tính lần 2 trở lên 0
2.4 Số BN Số BN có CT-value ≥ 30 0
2.5 Số BN Số BN dương tính lại 0
3. GIƯỜNG BỆNH
3.1 Tổng số giường bệnh của bệnh viện
3.2 Tổng số giường bệnh ICU
3.3 Tổng số giường bệnh dành cho COVID-19
3.4 Tổng số giường bệnh dành cho COVID-19 còn trống
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4. NHÂN LỰC
4.1 TS Bác sĩ 0
4.2 TS Điều dưỡng 0
4.3 TS nhân lực giám sát KSNK và vệ sinh môi trường bề mặt
4.4 TS Bác sĩ HSCC 0
4.5 TS Điều dưỡng HSCC 0
4.6 TS Bác sĩ huy động từ đơn vị khác
4.7 TS Điều dưỡng huy động từ đơn vị khác
5. CÁCH LY TẠI CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH (F1)
5.1 Số Nghi ngờ COVID-19 đến khám trong ngày
5.2 Số hiện đang Cách ly (F1)
5.3 Số Tổng số đã Cách ly (F1) từ đầu vụ dịch.
6. NĂNG LỰC XÉT NGHIỆM COVID-19
6.1 TS mẫu RT-PCR đã thực hiện (quy đổi ra mẫu đơn)
6.2 Số trường hợp dương tính phát hiện lần đầu RT-PCR
6.3 Tổng số TEST NHANH đã thực hiện
6.4 Số trường hợp dương tính phát hiện lần đầu TEST NHANH
7. TIÊM VẮC XIN COVID-19
7.1 TS NVYT trong diện tiêm Vắc-xin COVID
7.2 Số NVYT đã tiêm MŨI 1
7.3 TS NVYT hoàn thành tiêm 1 LIỀU Vắc-xin (2 mũi hoặc 1 mũi
đối với Vx chỉ cần 1 mũi)
7.4 TS NVYT chưa được tiêm Vắc-xin

II. CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH ĐÃ TRIỂN KHAI

- các hoạt động khác,
- nhận định tình hình

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- khó khăn, đề xuất

IV. LIÊN HỆ

Họ và tên Chức vụ Email Điện thoại
Người làm báo cáo
Lãnh đạo
Đường dây nóng phòng chống dịch

Nơi nhận: LÃNH ĐẠO SỞ Y TẾ
- Bộ Y tế;
- UBND;
- Lưu: VT, NVY."

- UBND
- Sở Y tế;
- Lưu: VT, KHTH.

Nguyễn Văn A
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Cấu hình báo cáo in:
Địa phương, ngày báo cáo: Hà Nội, ngày  .... tháng  ...  năm 2021
Cơ quan Chủ quản: UBND TỈNH
Tên đơn vị: SỞ Y TẾ
Số hiệu báo cáo: Số  ... /SYT-NVYD
Họ và tên Lãnh đạo phê duyệt: Nguyễn Văn A
Chức vụ: GIÁM ĐỐC
Nơi nhận: - Bộ Y tế;

- UBND
- Sở Y tế;
- Lưu: VT, KHTH.
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Phụ lục 1b: Báo cáo nhanh dành cho Cơ sở điều trị (đã thiết kế trên phần mềm cdc.kcb.vn)
SỞ Y TẾ …. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

... … Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số  ... /BV-KHTH Hà Nội, ngày  .... tháng  ...  năm 2021

BÁO CÁO NHANH HÀNG NGÀY
TÌNH HÌNH THU DUNG VÀ ĐIỀU TRỊ NGƯỜI BỆNH COVID-19

Kính gửi: Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19.

Thực hiện Công điện Số 749/CĐ-BCĐQG ngày 26/5/2021 về việc báo cáo diễn biến ca bệnh hằng ngày,
năng lực điều trị, cấp cứu, hồi sức tích cực của cơ sở khám chữa bệnh, đơn vị xin báo cáo nhanh tình hình
như sau:
I. SỐ LIỆU TỔNG HỢP

Nội dung Số lượng Cộng dồn
1. BỆNH NHÂN COVID-19 (F0)*
1.1 Bệnh nhân cũ 0
1.2 Vào viện 0
1.2.1 - Trong đó: BN nhập viện lần đầu sau khi có KQ RT-PCR
dương tính1.2.2 - Trong đó: BN chuyển từ bệnh viện khác tới
1.3 - Chuyển viện
1.3.1 - Trong đó: chuyển tuyến trên về điều trị COVID-19
1.4 Ra viện (khỏi bệnh)
1.5. Tử vong
1.6. Đang điều trị (tại thời điểm báo cáo)* 0
1.6.1 Chưa biểu hiện triệu chứng 0
1.6.2 Biểu hiện triệu chứng lâm sàng nhẹ 0
1.6.3 Biểu hiện lâm sàng mức độ trung bình (thở khí phòng) 0
Tổng số BN nặng, nguy kịch (theo Quyết định 3416/QĐ-BYT)
1.6.4   Nặng: oxy marsk, gọng kính
1.6.5.1 Nặng: oxy dòng cao HFNC
1.6.5.2 Nặng: thở máy không xâm lấn
1.6.6 Nguy kịch: thở máy xâm lấn
1.6.7 Nguy kịch: ECMO
2. Đang điều trị (kết quả xét nghiệm RT-PCR)* 0
2.1 Số BN dương tính 0
2.2 Số BN âm tính lần 1 0
2.3 Số BN âm tính lần 2 trở lên 0
2.4 Số BN Số BN có CT-value  ≥ 30 0
2.5 Số BN Số BN dương tính lại 0
3. GIƯỜNG BỆNH
3.1 Tổng số giường bệnh của bệnh viện
3.2 Tổng số giường bệnh ICU
3.3 Tổng số giường bệnh dành cho COVID-19
3.4 Tổng số giường bệnh dành cho COVID-19 còn trống
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4. NHÂN LỰC
4.1 TS Bác sĩ 0
4.2 TS Điều dưỡng 0
4.3 TS nhân lực giám sát KSNK và vệ sinh môi trường bề mặt
4.4 TS Bác sĩ HSCC 0
4.5 TS Điều dưỡng HSCC 0
4.6 TS Bác sĩ huy động từ đơn vị khác
4.7 TS Điều dưỡng huy động từ đơn vị khác
5. CÁCH LY TẠI CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH (F1)
5.1 Số Nghi ngờ COVID-19 đến khám trong ngày
5.2 Số hiện đang Cách ly (F1)
5.3 Số Tổng số đã Cách ly (F1) từ đầu vụ dịch.
6. NĂNG LỰC XÉT NGHIỆM COVID-19
6.1 TS mẫu RT-PCR đã thực hiện (quy đổi ra mẫu đơn)
6.2 Số trường hợp dương tính phát hiện lần đầu RT-PCR
6.3 Tổng số TEST NHANH đã thực hiện
6.4 Số trường hợp dương tính phát hiện lần đầu TEST NHANH
7. TIÊM VẮC XIN COVID-19
7.1 TS NVYT trong diện tiêm Vắc-xin COVID
7.2 Số NVYT đã tiêm MŨI 1
7.3 TS NVYT hoàn thành tiêm 1 LIỀU Vắc-xin (2 mũi hoặc 1 mũi
đối với Vx chỉ cần 1 mũi)
7.4 TS NVYT chưa được tiêm Vắc-xin

II. CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH ĐÃ TRIỂN KHAI

- các hoạt động khác,
- nhận định tình hình

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- khó khăn, đề xuất

IV. LIÊN HỆ

Họ và tên Chức vụ Email Điện thoại
Người làm báo cáo
Lãnh đạo
Đường dây nóng phòng chống dịch

Nơi nhận: LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN
- Bộ Y tế;
- UBND
- Sở Y tế;
- Lưu: VT, KHTH.

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn A
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Cấu hình báo cáo in:
Địa phương, ngày báo cáo: Hà Nội, ngày  .... tháng  ...  năm 2021
Cơ quan Chủ quản: SỞ Y TẾ ….
Tên đơn vị: ... …
Số hiệu báo cáo: Số  ... /BV-KHTH
Họ và tên Lãnh đạo phê duyệt: Nguyễn Văn A
Chức vụ: PHÓ GIÁM ĐỐC
Nơi nhận: - Bộ Y tế;

- UBND
- Sở Y tế;
- Lưu: VT, KHTH.
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Phụ lục 2: Danh sách ca bệnh chi tiết (mẫu đã được thiết kế trên phần mềm cdc.kcb.vn)

TT Mã BN
QG

Họ và
tên

Tuổi Giới Địa chỉ nơi ở hiện tại Ngày phát
hiện hoặc
công bố

Tỉnh / TP
nơi phát

hiện

Ngày
vào
viện

Ngày
RV,

CV, TV

Tình
trạng

ra viện

Nguồn
lây

Đối
tượng

XN SARS-CoV-2 Lâm
sàng

Tiên
lượngTỉnh /

TP
Huyện /

Quận
Xã /

Phường
chi tiết dưới

mức xã
phường

Kết quả Ct-value

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Phụ lục 3: Danh sách ca bệnh tử vong (mẫu đã được thiết kế trên phần mềm cdc.kcb.vn)
TT Mã BN

QG
Họ và

tên
Tuổi Giới Địa chỉ nơi ở hiện tại Ngày phát

hiện, công
bố

Tỉnh / TP
nơi phát

hiện

Ngày
vào
viện

Ngày
RV,

CV, TV

Tình
trạng

ra viện

Nguồn
lây

nhiễm

Đối
tượng
BN

Tiền sử
dịch tễ

Tiền sử
bệnh tật

Chẩn
đoán
vào
viện

Chẩn
đoán tử

vong
Tỉnh /

TP
Huyện /

Quận
Xã /

Phường
chi tiết dưới
xã phường

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
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